 Mẫu số 01 /TTLT-LLTP

	TÒA ÁN NHÂN DÂN

……………………………….


Số ………..../………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

.............,ngày......tháng........năm........
 


TRÍCH LỤC BẢN ÁN HÌNH SỰ 
Bản án số………./…………ngày ….. tháng….. năm …… của Tòa án nhân dân
........

1. Họ và tên
: .............................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có):
Giới tính :

3. Ngày, tháng, năm sinh: ....../....../..........Nơi sinh
:
........
4. Quốc tịch:.............................................Dân tộc:..................................................
5. Nơi thường trú
:
...........
...................................................................................................................................
6. Nơi tạm trú
:
..............................................
....................................................................................................................................
7. Giấy CMND/Hộ chiếu (nếu có):............................. 
Số:


Cấp ngày.......tháng.......năm..........Tại:

8. Họ tên cha:


9. Họ tên mẹ:


10. Họ tên vợ/chồng (nếu có):


11. Tội danh, điều khoản luật áp dụng:


...................................................................................................................................

12. Hình phạt chính:


13. Hình phạt bổ sung (nếu có):


14. Nghĩa vụ dân sự (nếu có):


15. Án phí:


16. Thời điểm bắt đầu chấp hành án:


17. Tiền án6 (nếu có) :

...................................................................................................................................

	    CÁN BỘ TRÍCH LỤC

    (Ký, ghi rõ họ tên)
	                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	
	


Ghi chú:





� Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.





� Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.





�, 4 Trường hợp có nơi thường trú và tạm trú thì ghi cả hai nơi, trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì gạch chéo.





� Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.





6 Ghi đầy đủ các tiền án và ghi rõ: số bản án; tòa án đã tuyên; ngày, tháng, năm tuyên án; tội danh; điều khoản luật áp dụng.








